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	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Phần đọc – hiểu


	HS biết nhân vật chính, nhân vật phụ, vai trò của hai kiểu nhân vật trong văn tự sự.
	 HS hiểu và xác định được sự việc mở đầu và sự việc kết thúc trong truyền thuyết Thánh Gióng
	
	

	Số câu 

Số điểm      
	1câu

2,0 điểm
	1 câu

1,0 điểm
	
	2 câu

3,0 điểm

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	
	30%

	Phần Tập làm văn
	
	
	- Kể lại một câu chuyện truyền thuyết đã học

- Kể bằng lời văn của em
	

	Số câu 

Số điểm      
	
	
	1 câu

7,0 điểm
	1 câu

7,0 điểm

	Tỉ lệ
	
	
	70%
	70%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	1câu

2,0 điểm

20%
	1 câu

1,0 điểm

10%
	1 câu

7,0 điểm

70%
	 3 câu

10 điểm

100%
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Phần  I : Đọc – hiểu
Câu 1: (2 điểm)   
       Trong văn bản truyện Sơn Tinh Thủy Tinh có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? Ai là nhân vật phụ? Nhân vật chính, nhân vật phụ có vai trò gì trong văn bản?

 Câu 2 : (1 điểm)

     Xác định sự việc mở đầu và sự việc kết thúc trong truyền thuyết Thánh Gióng.

Phần II : Tập làm văn

Câu 1: (7 điểm)    

      Kể lại truyền thuyết  Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em. 
                                      ...................... Hết ............................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	1
	- Nhân vật trong truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh, vua Hùng, Mị  Nương.

- Nhân vật chính : Sơn Tinh, Thủy Tinh

Có vai trò thể hiện tư tưởng của văn bản.

- Nhân vật phụ : vua Hùng, Mị  Nương.

Có vai trò giúp nhân vật chính hoạt động.
	  0,5

0,75

0,75
	- Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác nội dung 3 ý .
- Đạt : Trả lời còn thiếu ý. Nêu được ý chính xác nào tính điểm ý đó.
- Chưa đạt: Trả lời không chính xác hoặc không trả lời được ý nào.


	2
	Sự việc mở đầu: Sự ra đời của Thánh Gióng

-Sự việc kết thúc: vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ở quê nhà.
	0,5

0,5
	- Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác nội dung 2 ý .
- Đạt : Nêu được ý chính xác nào tính điểm ý đó.
- Chưa đạt: Trả lời không chính xác hoặc không trả lời được ý nào.

	3
	1. Hình thức 

- Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng ba phần, đảm bảo các sự việc này dẫn đến sự việc kia và kết thúc. Dùng từ, đặt câu chính xác, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả...

2. Nội dung: 
Bài viết cần làm rõ được các ý cơ bản sau đây:

a. Mở  bài : 
- Giới thiệu sự việc và nhân vật

b. Thân bài: 
- Trình bày diễn biến của sự việc

- Kể diễn biến theo trình tự hợp lí

c. Kết bài : 

- Kết thúc sự việc

- Ý nghĩa, rút ra bài học
* Tính sáng tạo:

 - Điều cốt yếu là HS phải sử dụng lời văn của mình để kể có sáng tạo về truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” nhưng không làm mất đi cốt truyện
	1,0

0,5

4,0

0,5

1,0
	- Rất đạt: Học sinh viế bài văn tự sự đảm bảo các yếu tố về hình thức,  đúng yêu cầu về nội dung  bài viết, có tính sáng tạo ( 6-7 điểm)

- Đạt: Bài viết đảm bảo nội dung cốt truyện, trình tự sự việc đầu cuối, kết thúc câu chuyện. Trình bày còn mắc một vài lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu

( 3-4-5 điểm)

- Chưa đạt: lạc đề, bài viết quá sơ sài.
( 0-2,5 điểm)




